 

  TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM


LÝ LỊCH KHOA HỌC

	THÔNG TIN CÁ NHÂN

	1. Họ và tên:  

	2. Ngày, tháng, năm sinh:                                                     3. Nam/ Nữ:   

	4. Nơi sinh:                                                                           5. Nguyên quán: 


	6. Địa chỉ thường trú hiện nay:
    Điện thoại nhà riêng                                                       Điện thoại di động:         

    Email: 

	7. Cơ quan công tác: 

    Tên cơ quan:  
    Phòng, Bộ môn (Trung tâm), Khoa:  
    Địa chỉ cơ quan:   
    Điện thoại:                                                                      Fax:   
    Email:  


	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

	8. Quá trình đào tạo 

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	 
	 
	 

	Thạc sĩ
	 
	 
	 

	Tiến sỹ
	 
	 
	 

	9. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

	Văn bằng/ Chứng chỉ
	Tên khoá đào tạo
	Nơi đào tạo
	Thời gian đào tạo

	
	
	
	

	
	
	
	

	10. Trình độ ngoại ngữ

	TT
	Ngoại ngữ
	Trình độ A
	Trình độ B
	Trình độ C
	Chứng chỉ quốc tế 

	
	
	
	
	
	


	KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

	10. Quá trình công tác

	Thời gian
	Vị trí công tác
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ cơ quan

	
	
	
	

	
	
	
	

	11. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

11.1 Sách giáo trình, chuyên khảo

	TT
	Tên sách
	Là tác giả hoặc

là đồng tác giả
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	11.2 Các bài báo khoa học 
    11.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 
    11.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước:  
    11.3.3. Số báo cáo  tham gia các hội nghị khoa học quốc tế:  
    11.3.4. Số báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước:  
    11.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất: 

	TT
	Tên bài báo
	Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình
	Tên tạp chí công bố
	Năm công bố

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	12. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

12.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

	Tên/ Cấp
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quản quản lý đề tài,

thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ 

chưa nghiệm thu)

	
	
	
	

	
	
	
	

	12.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên

	Tên/ Cấp
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quanquản lý đề tài, thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	12.3. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Tổ chức, năm tặng thưởng

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 

	      ............................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................


                                                                  Hà Nội, ngày ..... tháng..... năm .....
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



NGƯỜI KHAI
      (Họ tên và chữ ký)
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